
Từ ngày Đến ngày

1
Quầy thuốc tây Bích 

Hiền

6001511664/

40B8004286

Thôn 6a xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế,  

bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, bản lẻ 

thực phẩm chức năng

Lê Thị Bích Hiền 066192002557 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

2
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Bá Khuê

6001559634/

40B8002116

Thôn 7 xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Buôn bán thóc, cà phê, nông sản, 

bán lẻ hàng hóa, …
Nguyễn Bá Khuê 241345077 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

3
Hộ kinh doanh dịch 

vụ nấu ăn Tuyết Mai

8103118953/

40B8004963

Thôn 2 xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Nhà hàng tiệc cưới, Cung cấp dịch 

vụ ăn uống theo hợp đồng không 

thường xuyên như: hội họp, đám 

cưới

Nguyễn Thị Út 066188017995 21/07/2021 20/09/2021       3.000.000 

4
Hộ kinh doanh Kim 

Cương

0313937954/

40B8005339

Thôn 6b xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Bán lẻ dược phẩm, thực phẩm chức 

năng, dụng cụ y tế trong các cửa 

hàng chuyên doanh

Trương Thành 

Cương
066091002127 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

5
Hộ kinh doanh 

Trương Văn Kiểm

8494065249/

40B8005251

Thôn 6a xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu 

và hóa chất khác, bán buôn nông 

sản

Trương Văn Kiểm 241230842 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

6
Hộ kinh doanh Huỳnh 

Văn Thoại

8195015793/

40B8001864

Thôn 7 xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo
Mua bán tạp hóa Huỳnh Văn Thoại 240834658 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

7
Hộ kinh doanh Lê 

Thanh Chánh

8193250350/

40B8005369

Thôn 6b xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Buôn bán phụ tùng và các bộ phận 

phụ trợ của mô tô, xe máy, bảo 

dưỡng và sữa chữa mô tô, xe máy

Lê Thanh Chánh 240834991 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

8
Hộ kinh doanh Thành 

Đô

6001552741/

40B8005178

Thôn 6a xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Bán lẻ xi măng, gạch xây, vật liệu 

xây dựng, …
Huỳnh Thành Đô 241518193 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

9
Hộ kinh doanh Cao 

Văn Hiển

8511797277/

40B8005320

Thôn 6a xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo
Buôn bán tạp hóa Cao Văn Hiển 240399230 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

Phụ lục
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10
Hộ kinh doanh Trần 

Thị Thu Vân

6001562193/

40B8006265

Thôn 6b xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo
Buôn bán tạp hóa, tạp phẩm Trần Thị Thu Vân 066180001482 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

11
Hộ kinh doanh Võ 

Thị Ánh Nhật

6001457047/

40B8003839

Thôn 6b xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế,  

bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, bản lẻ 

thực phẩm chức năng

Võ Thị Ánh Nhật 215058406 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

12
Hộ kinh doanh Đỗ 

Thị Lai

6001622101/

40B8005256

Thôn 6a xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế 

trong các cửa hàng chuyên doanh
Đỗ Thị Lai 241408251 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

13
Hộ kinh doanh Xuân 

Thảo

6001645770/

40B8004961

Thôn 6b xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp 

đồng không thường xuyên như: hội 

họp, đám cưới

Lê Thái Hiệu 240555203 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

14
Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Vũ

8562672886/

40B8005558

Thôn 7 xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo
Dịch vụ điện tử, internet Phạm Văn Vũ 241726145 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

15
Hộ kinh doanh Lê Thị 

Luyện

6001469638/

40B8004680

Thôn 6b xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, nước 

hoa, mỹ phẩm, đồ gia dụng…
Lê Thị Luyện 051183003102 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

16
Hộ kinh doanh Ngô 

Đình Sa

6001633119/

40B8004494

Thôn 6b xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo
Sản xuất nước đá Ngô Đình Sa 052076002320 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

17
Hộ kinh doanh Trí 

Việt

6001602167/

40B8006045

Thôn 6b xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Giáo dục khác: dạy thêm ngoài nhà 

trường
Nguyễn Thị Loan 240834420 21/07/2021 20/09/2021       3.000.000 

18
Hộ kinh doanh Thành 

Công

8413161236/

40B8005858

Thôn 5 xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo

Buôn bán sắt, thép, máy móc, thiết 

bị phụ tùng máy nông nghiệp…
Võ Đại Công 241138901 31/05/2021 16/06/2021       3.000.000 

Tổng cộng 54.000.000      

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 18 hộ): 54.000.000 đồng ( Năm mươi bốn triệu đồng)
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